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UBND PHƯỜNG GIA VIÊN 

 TRƯỜNG MẦM NON SAO SÁNG 5 

-------------***------------ 

Kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ 2 - 3 tuổi 

Chủ đề: Các cô các bác trong trường mầm non 

 

Thời gian thực hiện 3 tuần: Từ 3/11 - 21/11 /2025 

Giáo viên: Vũ Thị Ánh 

Lớp 2 tuổi C1 

 

 

 

Năm học: 2025 - 2026 
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II.DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 
 

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực 

hiện 

Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự 

điều chỉnh( nếu 

có) 

Bác cấp dưỡng 1 Từ  3/11 đến 7/11 Vũ Thị Ánh  

Cô giáo em 2 Từ  10/11 đến 21/11  

Vũ Thị Ánh  

 

III.CHUẨN BỊ: 

 

 Nhánh “Bác cấp dưỡng” Nhánh “Cô giáo em” 

Giáo viên  

- Tạo môi trường hoạt động với chủ đề. 

. Làm tranh gợi ý các góc chơi. 

-Trò chuyện, trao đổi, tuyên truyền tới phụ huynh 

về nội dung, mục tiêu, các công việc phải làm 

trong chủ đề "Bác cấp dưỡng " để vận động phụ 

huynh cùng tham gia 

- Cô cùng trẻ  cùng nhau  tạo môi trường phù hợp 

với từng nhánh của chủ điểm cho trẻ hoạt động 

 

- Tạo môi trường hoạt động với chủ đề. 

- Thiết kế các trò chơi về bản thân mình, sưu tầm các bài 

hát, câu chuyện về cô giáo . Làm tranh gợi ý các góc chơi. 

-Trò chuyện, trao đổi, tuyên truyền tới phụ huynh về nội 

dung, mục tiêu, các công việc phải làm trong chủ đề "Cô 

giáo em " để vận động phụ huynh cùng tham gia 

- Cô và trẻ cùng nhau  tạo môi trường phù hợp với từng 

nhánh của chủ điểm cho trẻ hoạt động 
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- Tiếp tục tuyên truyền với phụ huynh về phòng 

chống dịch bệnh sốt suất huyết  

 

- Trao đổi với phụ huynh về  một số biện pháp bảo vệ sức 

sức khỏe cho trẻ nhằm phòng dịch bệnh sốt suất huyết  

 

Nhà 

trường 

-Nhà trường mua sắm đầy đủ đồ dùng đồ chơi 

cho lớp để làm tốt công tác chăm sóc giáo dục 

trẻ. 

- Truyên truyền với phụ huynh về kế hoach thực 

hiện chủ đề của lớp ở bản tin nhà trường. 

- Nhà trường mua sắm đầy đủ đồ dùng đồ chơi cho lớp để 

làm tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ. 

- Truyên truyền với phụ huynh về kế hoach thực hiện chủ 

đề của lớp ở bản tin nhà trường. 

 

Phụ 

huynh 

- Phụ huynh giúp trẻ  có vốn hiểu  biết về nội 

dung chủ đề. 

-Trẻ biết tên của các bác cấp dưỡng,biết công 

việc của các bác trong trường mầm non 

- Trò chuyện với trẻ về một số  họat động  trong 

trường mầm non 

 - Sưu tầm tranh ảnh, đĩa phim, các phế liệu, học 

liệu để trẻ làm đồ chơi về chủ đê 

- Trò chuyện với trẻ về một số  công việc của cô giáo 

trong trường mầm non 

- Sưu tầm tranh ảnh, đĩa phim, các phế liệu, học liệu để trẻ 

làm đồ chơi về chủ đề. 

- Phụ huynh chú ý hướng dẫn, giúp con quan sát, nhận xét 

các hoạt động của các cô giáo trong lớp. 

 

Trẻ  - Trẻ tâm thế thoải mái, vui vẻ khi đến lớp 

 

- Trẻ biết nghe lời cô, vui vẻ khi vào lớp. 
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ 

 

TT Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

1 Đón, trả trẻ -Trò chuyện : 

+ Nói được câu đơn 2-3 tiếng: bác cấp dưỡng, con chào cô, cái nồi… 

- Hướng dẫn: 

+ Chỉ được vào sự vật, hiện tượng gần gũi qua tranh/ảnh 

- Trò chơi: 

+ Chiếc hộp bí mật: sờ, nắn, nhìn, nghe… để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng 

 

* Nội dung tích hợp: 

+ Nghe và hiểu lời nói với sắc thái biểu cảm khác nhau. 

 

2 Thể dục sáng *  MĐYC: 

- Bắt chước được một số động tác theo cô: giơ cao tay - đưa về phía trước - sang ngang 

  -Trẻ hứng thú, vui vẻ tập theo cô một số động tác đơn giản. 

*BTPTC :  

* Khởi động: Cho trẻ đi theo vòng tròn với các kiểu đi kết hợp với nhạc bài hát “Cô giáo em” 

Tập bài: Sáng dậy sớm 

+ ĐT1: Sáng dậy sớm, tập thể thao – hai tay giơ lên cao. 

+ ĐT 2: Da hồng hào, người khỏe mạnh – hai tay đưa trước ngực. 

+ ĐT 3: Học tính tốt, giúp nước nhà – đưa tay sang 2 bên 

+ ĐT 4: Giang tay ra, cúi người xuống, thẳng người lên- Cúi xuống, đứng lên. 

+ ĐT5: Bước sang bên, cho đều nhé - bước chân sang bên cạnh 

+ ĐT6: Tập thế này cho người khỏe mạnh – vỗ tay lên cao và dậm chân tại chỗ  
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- Hồi tĩnh : 

+ Trẻ đi lại nhẹ  nhàng quanh sàn tập 

+ Điểm danh. 
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Chơi 

- tập 

có 

chủ 

định 

Bác 

cấp 

dưỡng 

Ngày 3/11/25 

PTTC 

Bò tới đích 

 

Ngày 4/11/25 

PTNT 

Trò chuyện với 

bác cấp dưỡng 

 

Ngày 5/11/25 

PTNN 

Truyện: bác cấp 

dưỡng 

 

Ngày 6/11/25 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Nghe hát: Lời 

chào buổi sáng 

 

Ngày 07/11/25 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Di màu các món 

ăn 

 

 

Cô 

giáo 

em 

Ngày 10/11/25 

PTTC 

Trườn tới đích 

 

Ngày 11/11/25 

PTNT 

Trò chuyện với 

cô giáo 

 

Ngày 12/11/25 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Nghe hát: Bàn 

tay cô giáo 

Ngày 13/11/25 

PTNN 

Đọc thơ: Bàn 

tay cô giáo 

 

Ngày 14/11/25 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Di màu hoa tặng 

cô giáo 

 

 

 

Cô 

giáo 

em 

Ngày 17/11/25 

PTTC 

Bò trườn tới đích 

Ngày 18/11/25 

PTNN 

Truyện: Chào 

buổi sáng 

Ngày 19/11/25 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Nặn viên bi 

Ngày 20/11/25 

PTNT 

Ôn nhận biết 

màu đỏ 

Ngày 21/11/25 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Bé tập đi tất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bác 

cấp 

dưỡng 

Ngày 3/11/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát thời 

tiết  

2. Trò chơi vận 

động: 

Ngày 4/11/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát cây lá 

tròn 

2. Trò chơi vận 

động: 

Ngày 5/11/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát bếp 

ăn 

2. Trò chơi vận 

động: 

Ngày 6/11/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát giàn 

chong chóng 

2. Trò chơi vận 

động: 

Ngày 7/11/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát góc 

âm nhạc  

2. Trò chơi vận 

động: 
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4 Chơi  

- tập 

ngoài 

trời 

 

 

 

- Bé tập làm theo 

cô(bước lên bậc 

thang) 

 3. Chơi tự do: 

- Trẻ chơi với các 

đồ chơi trong sân 

trường 

- Chi chi chành 

chành 

3. Chơi tự do: 

- Trẻ chơi với 

các đồ chơi 

trong sân trường 

- Nhảy theo cô. 

3. Chơi tự do:   

- Trẻ chơi với 

các đồ chơi 

trong sân trường 

- Cáo và chim sẻ 

3. Chơi tự do: 

- Trẻ chơi với 

các đồ chơi 

trong sân trường 

- Nu na nu nống 

3. Chơi tự do: 

- Trẻ chơi với 

các đồ chơi 

trong sân trường 

 

 

Cô 

giáo 

em 

Ngày 10/11/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát đồ 

chơi sân trường 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Con nhím 

Chơi tự do: 

- Trẻ chơi với các 

đồ chơi trong sân 

trường 

Ngày 11/11/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát thời 

tiết 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Mèo đuổi 

chuột. 

3. Chơi tự do: 

- Trẻ chơi với 

các đồ chơi 

trong sân trường 

Ngày 12/11/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát cây 

lan dù 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Nu na nu nống. 

3. Chơi tự do: 

- Trẻ chơi với 

các đồ chơi 

trong sân trường 

Ngày 13/11/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát tranh 

ảnh quanh hành 

lang 

2. Trò chơi vận 

động: 

-  Tìm đồ vật 

vừa cất giấu 

3. Chơi tự do: 

- Trẻ chơi với 

các đồ chơi 

trong sân trường 

Ngày 14/11/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát góc 

thư viện  

2. Trò chơi vận 

động: 

- Cáo ơi ngủ à 

3. Chơi tự do: 

- Trẻ chơi với 

các đồ chơi 

trong sân trường 

 

 

 

Cô 

giáo 

em 

Ngày 17/11/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát đồ 

chơi ngoài trời 

Ngày 18/11/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát cây 

lan ý 

Ngày 19/11/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát thời 

tiết 

2. Trò chơi: 

Ngày 20/11/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát góc 

dân gian 

Ngày 21/11/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát tranh 

an toàn giao 

thông 
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2. Trò chơi vận 

động: 

- Cáo bắt gà 

3. Chơi tự do: 

- Trẻ chơi với các 

đồ chơi trong sân 

trường 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Chi chi chành 

chành 

3. Chơi tự do: 

- Trẻ chơi với 

các đồ chơi 

trong sân trường 

- Nếm vị của 

một số thức ăn 

3. Chơi tự do: 

- Trẻ chơi với 

các đồ chơi 

trong sân trường 

2. Trò chơi vận 

động: 

-  Trồng nụ 

trồng hoa 

3. Chơi tự do: 

- Trẻ chơi với 

các đồ chơi 

trong sân trường 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Bật chụm tách 

chân 

3. Chơi tự do: 

- Trẻ chơi với 

các đồ chơi 

trong sân trường 

5 Vệ sinh-Ăn 

ngủ 

- Thích nghi với chế độ ăn, có thể ăn được các loại thức ăn khác nhau 

- Bé tập xúc ăn giỏi (cầm thìa xúc ăn, cầm cốc uống nước) 

 

* Nội dung tích hợp: 

- Bé tập làm theo theo cô: Đi theo cô, vào lấy gối đi ngủ, bê ghế vào bàn ăn…. 
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Chơi 

– tập 

theo ý 

thích 

buổi 

chiều 

Bác 

cấp 

dưỡng 

Ngày 3/11/25 

- Xem tranh, sách 

truyện về chủ đề 

- Trẻ chơi theo ý 

thích 

Ngày 4/11/25 

- Nghe cô kể 

chuyện: chào 

buổi sáng 

- Trẻ chơi theo ý 

thích 

Ngày 5/11/25 

- Nhận biết màu 

đỏ theo yêu cầu 

cầu của cô giáo 

- Trẻ chơi theo ý 

thích 

Ngày 6/11/25 

- Chơi/tập:tập cho 

trẻ có thói quen 

biểu lộ tình cảm 

với cô giáo và các 

bạn:"Chào, dạ, 

tạm biệt, ạ, 

vâng…" 

- Trẻ chơi theo ý 

thích 

Ngày 7/11/25 

- Liên hoan văn 

nghệ, nêu 

gương bé 

ngoan 

 

Cô 

giáo 

em 

Ngày 10/11/25 

- Tập cho trẻ có 

thói quen biểu lộ 

Ngày 11/11/25 Ngày 12/11/25 

- Tập cho trẻ có 

thói quen biểu lộ 

Ngày 13/11/25 

- Nghe hát, nghe 

nhạc, nghe âm 

Ngày 14/11/25 

- Liên hoan văn 

nghệ, nêu 
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tình cảm với cô 

giáo:"Chào, dạ, 

tạm biệt, ạ, 

vâng…" 

- Trẻ chơi theo ý 

thích 

- Chơi/tập: đoán 

tên một số loại 

thức ăn 

- Trẻ chơi theo ý 

thích 

tình cảm với  

các bạn:"Chào,  

tạm biệt…" 

- Trẻ chơi theo ý 

thích 

thanh bài hát: về 

chủ đề 

- Trẻ chơi theo ý 

thích 

gương bé 

ngoan 

Cô 

giáo 

em 

Ngày 17/11/25 

- Trò chuyện 

cùng trẻ: trẻ kể 

tên mình và tên 

các cô các bác 

trong trường  

- Trẻ chơi theo ý 

thích 

Ngày 18/11/25 

- Cùng cô đọc 

bài thơ về chủ 

đề: chào, bàn tay 

cô giáo  

- Trẻ chơi theo ý 

thích 

Ngày 19/11/25 

- Chơi trò chơi 

chiếc hộp kì 

diệu 

- Trẻ chơi theo ý 

thích 

Ngày 20/11/25 

- Cùng cô hát bài 

hát về chủ đề. 

- Trẻ chơi theo ý 

thích 

Ngày 21/11/25 

- Liên hoan văn 

nghệ, nêu 

gương bé 

ngoan. 

 

 
V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP THEO Ý THÍCH: 

 

Khu vực 

chơi 
Mục đích – yêu cầu 

 

Nội dung Chuẩn bị 
Phân phối vào nhánh 

N1 N2 N3 

1. Thao 

tác vai 

- Trẻ thể hiện  một vài hành 

động chơi đơn giản phù hợp 

với vai  mình đóng: nựng em, 

*Nhóm chăm sóc em: 

- bế em, chăm sóc em 

 

*Nhóm chăm sóc em: 

- Em búp bê, bình sữa, bát, 

thìa 

x x x 
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ru em ngủ, bế em, khuấy bột 

cho em, cho em ăn.... 

- Trẻ biết cất đồ chơi khi chơi 

xong 

*Nhóm nấu ăn: 

+ Thao tác nấu ăn: Trẻ tập 

nếm vị của một số loại quả, 

thức ăn. 

 

*Nhóm nấu ăn: 

- Một số loại quả, thức ăn 
x x x 

 

 

 

 

 

 

2. Hoạt 

động 

với đồ 

vật, đồ 

chơi 

- Trẻ biết tên một số đồ dùng, 

đồ chơi trong góc 

- Chỉ hoặc nói được tên của 

mình, những người gần gũi 

khi được hỏi 

- Tìm đồ dùng, trang phục 

của bác cấp cô giáo 

 

- Tranh lô tô 

- Bảng chơi 
x x x 

- Trẻ nhận biết phân biệt màu 

đỏ 

- Phân biệt theo màu con vật - Tranh lô tô con vật 

- Bảng chơi 
 x  

- Trẻ biết cách xếp chồng, xếp 

cạnh khối gạch . 

 

- Xếp chồng, xếp cạnh khối 

gạch 

 

 

 

- Mẫu 

- Khối hình 

 

 x x 

- Biết cách luồn dây 

- Biết cách xâu vòng 

- Biết cách bỏ sỏi vào hộp, lấy 

sỏi ra khỏi hộp 

- Biết cách thả hình 

 

- Luồn dây giày, luồn dây 

theo hình 

- Xâu hột hạt, xâu vòng, xâu 

luồn hình con vật 

- Bỏ vào lấy ra 

- Chơi thả hình 

- Dây, hình có lỗ 

- Bộ  xâu vòng, dây xâu 

- Sỏi các màu 

- Bộ thả hình 
x x x 

- Trẻ biết lắp ráp, ghép hình 

theo ý thích 

- Giáo dục trẻ đoàn kết trong 

khi chơi 

- Chơi lắp ráp, ghép hình - Bộ ghép hình  x  x 
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3. Nghệ 

thuật 

* Nhóm nghệ thuật 

- Trẻ biết tên góc chơi ,nói 

được một số câu đơn giản  

- Trẻ biết chơi và sử dụng đồ 

chơi. 

 

* Nhóm nghệ thuật 

- Dán trang trí tạp dề, trang 

trí trang phục cô giáo 

 

 

* Nhóm nghệ thuật 

- Keo dán, hoa giấy, tranh 

rỗng, khăn lau... 

x x x 

- Di màu đồ dùng đồ dùng , 

trang phục bác cấp dưỡng, cô 

giáo 

- Tranh rỗng về đồ dùng , 

trang phục bác cấp dưỡng, 

cô giáo 

x x x 

*Nhóm sách truyện: 

- Trẻ biết cách cầm sách, giở 

sách, giữ gìn sách. 

- Sách truyện: xem sách 

truyện về chủ đề 
- Tranh ảnh về công việc 

bác cấp dưỡng, bác bảo 

vệ. 

- Tranh truyện 

 

x x  - Trẻ biết đọc một số bài thơ 

trong chủ đề 
- Đọc thơ  

- Trẻ biết kể lại truyện dưới sự 

hướng dẫn của cô 

- Kể lại đoạn truyện được 

nghe nhiều lần có gợi ý 

*Nhóm âm nhạc: 

- Trẻ thuộc lời bài hát, hát và 

VĐ theo lời bài hát 

- Biết cách chơi với dụng cụ 

âm nhạc 

- Âm nhạc: Múa hát các bài 

hát trong chủ đề. 

- Chơi với các dụng cụ âm 

nhạc 

- Dụng cụ âm nhạc 

- Đàn nhạc giai điệu các 

bài hát trong chủ đề 

x  x 

4. Vận 

động 

- Trẻ thực hiện các vận động 

đúng kỹ năng 

- Trẻ biết kéo xe, đẩy xe 

- Bò tới đích  

- Sàn tập sạch sẽ 

- Vạch đích, sắc xô 

x   

- Trườn tới đích  x  

- Bò trườn qua vật cản   x 
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- Trẻ mạnh dan, tự tin tham 

gia hoạt động 

- Trò chơi dân gian: nu na nu 

nống, kéo cưa lừa xẻ..... 

- Tranh kỹ năng chơi một 

số trò chơi dân gian 
 x  

 TC: câu cá 
- Cá nhựa, cần câu  

 
x  x 


